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     (Dự thảo)
TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật hình sự năm 2015 (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện chủ trương nhân đạo hóa, tăng tính hướng thiện trong chính sách xử lý hình sự đối với người chưa thành niên theo tinh thần Nghị quyết số 48 - NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và số 49 - NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị cũng như để bảo đảm sự phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và các chuẩn mực pháp lý quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên, Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 đã bổ sung quy định về việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục (khoản 2 Điều 91), đồng thời, bổ sung một mục quy định về 03 biện pháp giám sát, giáo dục bao gồm khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã, phường, thị trấn với các nghĩa vụ cụ thể mà người chưa thành niên được miễn trách nhiệm hình sự phải thực hiện tại cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa tái phạm, bảo đảm phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng đối với các em. Chính sách này được quy định tại khoản 2 Điều 91và Mục 2 Chương XII (các điều 92, 93, 94 và Điều 95) của BLHS năm 2015. 

Để bảo đảm thực thi quy định mới của BLHS năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 cũng đã bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục nêu trên. Tuy nhiên, quy trình tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, giáo dục sau khi miễn trách nhiệm hình sự thì chưa được quy định cụ thể trong luật. Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục trên thực tế thì cần xây dựng khung pháp lý về tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, giáo dục, trong đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện việc giám sát, giáo dục; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự;... Vì vậy, việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về vấn đề này là rất cần thiết nhằm góp phần bảo đảm thực thi các quy định có liên quan của BLHS và BLTTHS khi hai Bộ luật này có hiệu lực thi hành. Đồng thời, việc ban hành Nghị định này là để thực hiện khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của BLTTHS số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Theo Kế hoạch triển khai thi hành BLHS (ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) thì dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS năm 2015 được xây dựng và trình Chính phủ ban hành theo thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, đây là một văn bản có nội dung khá phức tạp, liên quan trực tiếp đến hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án. Vì vậy, Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 1738/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) gồm các thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định. 

2. Ngoài việc tổ chức các cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, để phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã tổ chức khảo sát tại một số địa phương (ví dụ: Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, .....) để tìm hiểu thực tiễn thi hành các biện pháp xử lý tại cộng đồng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tổ chức tọa đàm góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định và gửi xin ý kiến chính thức của một số Bộ, ngành hữu quan.

3. Ngày ... tháng 12 năm 2017, Hội đồng thẩm định liên ngành đã tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành hữu quan và ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của BLHS, BLTTHS và các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm cơ chế thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự phải mang tính thân thiện hơn so với cơ chế thi hành án cải tạo không giam giữ và án treo.

3. Quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục thực hiện việc giám sát, giáo dục; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.
4. Đề cao trách nhiệm chính quyền cơ sở, của gia đình và nhà trường trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự; bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.
5. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng Nghị định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm có 5 chương, 35 điều:

- Chương I. Những quy định chung, gồm 06 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc, thời hạn giám sát, kinh phí và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục.

- Chương II. Trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục, gồm 18 điều chia 03 mục: 

Mục 1 gồm 4 điều (từ Điều 7 đến Điều 10) quy định những công việc cần triển khai sau khi nhận được quyết định giám sát, giáo dục; thông báo thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; lập, quản lý hồ sơ thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

Mục 2 gồm 9 điều (từ Điều 11 đến Điều 19) quy định chế độ giám sát, giáo dục trong trường hợp áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng, bao gồm các quy định về: kế hoạch giám sát, giáo dục; nội dung và hình thức giám sát, giáo dục; cam kết của người được giám sát, giáo dục; tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục; tổ chức cho người được giám sát, giáo dục thực hiện nghĩa vụ tham gia chương trình học tập; tổ chức cho người được giám sát, giáo dục thực hiện nghĩa vụ tham gia chương trình dạy nghề; tổ chức cho người được giám sát, giáo dục thực hiện nghĩa vụ tham gia lao động phục vụ cộng đồng; trình diện cơ quan có thẩm quyền; hết thời hạn giám sát, giáo dục.
Mục 3 gồm 5 điều (từ Điều 20 đến Điều 24) quy định chế độ, giám sát, giáo dục trong trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bao gồm các quy định về: chế độ giám sát, giáo dục; đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú; việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục; chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
- Chương III. Quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc giám sát, giáo dục gồm 06 điều (từ Điều 25 đến Điều 31) quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của người trực tiếp giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của nhà trường; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), Công an cấp xã và cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện việc giám sát, giáo dục.
- Chương IV. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục, gồm 02 điều (Điều 32 và Điều 33) quy định cụ thể về trách nhiệm của từng Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân mỗi cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

- Chương V. Điều khoản thi hành gồm 02 điều (Điều 34 và Điều 35) quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định và trách nhiệm thi hành Nghị định.
Ngoài ra, kèm theo dự thảo Nghị định còn có Phụ lục gồm 03 biểu mẫu:  (1) Mẫu 1 về thu thập thông tin và xác định vấn đề của người được giám sát, giáo dục (theo quy định tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định); (2) Mầu 2 về kế hoạch giám sát, giáo dục, hỗ trợ người được giám sát, giáo dục (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định); (3) Mẫu 3 về sổ theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch giám sát, giáo dục và hỗ trợ (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 26 dự thảo Nghị định).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Chương I. Những quy định chung
- Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định, theo đó, Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.
 
Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm: người được giám sát, giáo dục (tức là người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục theo quy định của BLHS năm 2015), UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (nhà trường, gia đình, công an cấp xã, người trực tiếp giám sát, giáo dục,…).
- Điều 2 giải thích một số từ ngữ được dùng trong dự thảo Nghị định, ví dụ như: biện pháp giám sát, giáo dục; người được giám sát, giáo dục; người trực tiếp giám sát, giáo dục; ...…
- Điều 3 quy định 05 nguyên tắc trong việc thực hiện giám sát, giáo dục, bao gồm: (1) bảo đảm mục tiêu phục hồi cho người được giám sát, giáo dục và phòng ngừa tái phạm; (2) tôn trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám sát, giáo dục; (3) đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân của người được giám sát, giáo dục; (4) tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân của người được giám sát, giáo dục; (5) bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.
- Điều 4 chỉ rõ thời hạn giám sát, giáo dục do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền ấn định trong từng trường hợp cụ thể từ 03 tháng đến 01 năm (đối với trường hợp áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng) và từ 06 tháng đến 02 năm (đối với trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn). Thời hạn này được tính từ ngày người đó có mặt tại trụ sở UBND cấp xã để nghe thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục. 
- Điều 5 quy định về kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục theo hướng vận dụng quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, theo đó, người trực tiếp giám sát, giáo dục được hưởng khoản kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục. Mức hỗ trợ một tháng tối thiểu là 25% mức lương cơ sở đối với mỗi người được giáo dục.
- Điều 6 quy định về các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục, bao gồm: UBND cấp xã, Công an cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, người làm công tác xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, nhà trường, gia đình hoặc tổ chức, cá nhân khác tham gia công tác giám sát, giáo dục theo sự phân công của Chủ tịch UBND cấp xã.
Chương II. Trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục
Trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục về cơ bản được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy định của pháp luật hiện hành về thi hành các biện pháp xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng như Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các quy định của Luật thi hành án hình sự về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành án treo. Theo đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục; Công an cấp xã là cơ quan đầu mối, tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức thi hành; trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giao cho một cá nhân thực hiện (có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người khác quy định tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định) trên cơ sở đề xuất của Công an xã và người này phải chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc giám sát, giáo dục.
Chương II của dự thảo Nghị định được thiết kế gồm 03 mục: (1) Mục 1  quy định chung về việc thông báo việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục, phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục và lập hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục; (2) Mục 2 quy định về trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục trong trường hợp được áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải; (3) Mục 3 quy định về trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

a) Một số thủ tục chung
- Điều 7 dự thảo Nghị định quy định cụ thể những vấn đề cần triển khai sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục, theo đó, theo sự phân công của Chủ tịch UBND cấp xã, Công an cấp xã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, đề xuất lựa chọn người trực tiếp giám sát, giáo dục và chuẩn bị nội dung, kế hoạch thông báo về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục. Bên cạnh đó, Công an cấp xã cũng có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp lập và quản lý hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục đối với người được giám sát, giáo dục (Điều 9).
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp xã triệu tập người được giám sát, giáo dục và mời cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó, các cá nhân được đề xuất trực tiếp giám sát giáo dục đến trụ sở UBND để thông báo việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục; yêu cầu người được giám sát, giáo dục làm bản cam kết về việc tuân thủ pháp luật, sửa chữa sai phạm, khắc phục hậu quả; thảo luận và thống nhất phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục. Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục và quyết định này phải gửi ngay cho người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục; người được giám sát, giáo dục; cha mẹ hoặc người giám hộ của người được giám sát, giáo dục. (Điều 8)
- Những công việc người trực tiếp giám sát, giáo dục cần triển khai ngay, bao gồm: (1) Gặp gỡ người được giám sát, giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc những người khác nếu thấy cần thiết để thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân, hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống, quan hệ bạn bè, sức khỏe và quá trình vi phạm pháp luật của người được giám sát, giáo dục; (2) Xác định các vấn đề cụ thể của người được giám sát, giáo dục cần được giải quyết, các biện pháp giám sát, giáo dục, hỗ trợ cụ thể để phục hồi và phòng ngừa tái phạm (Điều 9).
b) Trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục trong trường hợp áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng
- Các điều 11, 12 và Điều 14 dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc xây dựng dự thảo kế hoạch giám sát, giáo dục; các nội dung, hình thức giám sát, giáo dục và triển khai thực hiện kế hoạch. Theo đó, dự thảo Kế hoạch do người trực tiếp giám sát, giáo dục xây dựng trên cơ sở thảo luận với người được giám sát, giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ, các cơ sở cung cấp dịch vụ sẵn có ở địa phương, trao đổi với Trung tâm bảo trợ xã hội, công tác trẻ em, nhà trường và các cơ quan, tổ chức khác để xây dựng các biện pháp giám sát, giáo dục, hỗ trợ bảo đảm tính khả thi. Kế hoạch giám sát, giáo dục, hỗ trợ do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành và phải được gửi cho người được giám sát, giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Nội dung giám sát, giáo dục bao gồm: a) Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; b) giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề; c) tổ chức cho người được giám sát, giáo dục tham gia lao động tại cộng đồng với hình thức phù hợp; d) bảo đảm sự có mặt của người được giám sát, giáo dục khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 
Hình thức giám sát, giáo dục: a) yêu cầu người được giám sát, giáo dục làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giám sát, giáo dục; b) gặp gỡ trực tiếp người được giám sát, giáo dục và gia đình họ; c) yêu cầu người được giám sát, giáo dục tham gia các lớp học về kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề; d) thông báo cho gia đình người được giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của người đó; đ) yêu cầu người được giám sát, giáo dục trình diện trước cơ quan có thẩm quyền.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với người được giám sát, giáo dục được thực hiện thông qua: a) thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người được giám sát, giáo dục để có biện pháp giúp đỡ kịp thời; b) liên hệ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để tạo điều kiện cho người được giám sát, giáo dục tham gia các chương trình học văn hóa, học nghề, tham gia lao động phù hợp, ổn định cuộc sống; c) đối với người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục, người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục giúp đỡ và nhà trường cùng phối hợp với gia đình người được giám sát, giáo dục động viên, giúp đỡ họ học tập, rèn luyện; d) hướng dẫn, giúp đỡ người được giám sát, giáo dục thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, cấp chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân, trợ giúp pháp lý; đ) tổ chức các buổi lao động phục vụ cộng đồng với hình thức phù hợp; e) liên hệ hoặc giới thiệu người được giám sát, giáo dục tham gia các lớp phát triển kỹ năng sống; g) hướng dẫn người được giám sát, giáo dục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; h) người trực tiếp giám sát, giáo dục ghi sổ theo dõi sự tiến bộ của người được giám sát, giáo dục và định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về kết quả giám sát, giáo dục.


- Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể việc tổ chức cho người được giám sát, giáo dục thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của BLHS như tham gia chương trình học tập (Điều 15), tham gia chương trình dạy nghề (Điều 16), tham gia lao động phục vụ cộng đồng (Điều 17), trình diện cơ quan có thẩm quyền (Điều 18) và thủ tục chấm dứt thời hạn giám sát, giáo dục.

c) Trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục trong trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Về cơ bản trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục đối với người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như việc lập kế hoạch giám sát, giáo dục, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, giáo dục và các biện pháp, giám sát, giáo dục cụ thể,… cũng được thực hiện như trình tự, thủ tục giám sát, giáo dục trong trường hợp được áp dụng biện pháp khiển trách và hòa giải, vì vậy, Điều 20 dự thảo Nghị định quy định theo hướng dẫn chiếu “áp dụng theo quy định tại các điều từ Điều 11 đến Điều 18 của Nghị định này”.
Bên cạnh đó, mục 3 của Chương II cũng quy định một số nội dung có tính đặc thù của việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như việc đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú (Điều 21), việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục (Điều 22), chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Điều 23) và việc giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Điều 24) cho phù hợp với tính chất của loại biện pháp này theo quy định của BLHS và BLTTHS.
3. Chương III. Quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc giám sát, giáo dục
- Trên cơ sở bám sát các quy định của BLHS năm 2015, dự thảo Nghị định quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục. Quyền của người được giám sát, giáo dục bao gồm: a) được giải thích về biện pháp giám sát, giáo dục; b) được lao động, học tập hoặc học nghề; được tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại địa phương; c) được hướng dẫn thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, tạm trú; d) được trình bày nguyện vọng, kiến nghị của mình đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục; đ) được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú. Nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục bao gồm: a) chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, quy định của địa phương nơi cư trú; b) chịu sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức và người trực tiếp giám sát, giáo dục; c) làm bản cam kết sửa chữa sai phạm, tích cực thực hiện nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia lao động, bồi thường thiệt hại (nếu có) và phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết của mình;  d) tích cực tham gia các chương trình học tập, dạy nghề, tham gia lao động tại cộng đồng; đ) hàng tháng phải báo cáo với người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục về tình hình học tập, lao động, kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của mình; e) trình diện cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Đối với người được giám sát, giáo dục trong trường hợp được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn còn có nghĩa vụ không được đi khỏi nơi cư trú khi chưa được sự đồng ý của người giám sát, giáo dục. 
- Dự thảo Nghị định quy định rõ trách nhiệm của người trực tiếp giám sát, giáo dục trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và gia đình trong việc giám sát, giáo dục; phối hợp với Công an cấp xã trong việc tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục; thường xuyên gặp gỡ người được giám sát, giáo dục, cha mẹ hoặc người giám hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; giúp người được giám sát, giáo dục phục hồi niềm tin; hướng dẫn các kỹ năng sống cho họ; hướng dẫn người được giám sát, giáo dục chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ, làm các báo cáo, kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm; theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động giám sát, giáo dục, hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, gia đình thực hiện các biện pháp giám sát, giáo dục người được giám sát, giáo dục học tập, học nghề, lao động phục vụ cộng đồng, trình diện, đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy chứng minh nhân dân, tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống (nếu có) tại nơi cư trú giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống; định kỳ hàng tháng nhận xét, đánh giá tình hình, kết quả giám sát, giáo dục và học tập tu dưỡng của người được giám sát, giáo dục vào sổ theo dõi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; kịp thời phát hiện, thông báo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật của người được giám sát, giáo dục để có biện pháp ngăn ngừa, quản lý giáo dục phù hợp và xử lý theo quy định của pháp luật; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu người được giám sát, giáo dục có nhiều tiến bộ rõ rệt và đã chấp hành được 1/2 thời hạn giám sát, giáo dục; trường hợp người được giám sát, giáo dục làm đơn đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì nhận xét và chuyển đơn đề nghị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét.
Ngoài ra dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của gia đình người được giám sát, giáo dục, nhà trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã trong việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp thấy có một số vấn đề cần báo cáo xin ý kiến Chính phủ xem xét, quyết định, cụ thể như sau:
1. Về tên gọi dự thảo Nghị định

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Quốc hội giao Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết về “các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015”. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, các biện pháp giám sát, giáo dục đã được quy định cụ thể tại BLHS năm 2015 bao gồm loại biện pháp giám sát, giáo dục (khiển trách, hòa giải tại cộng đồng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn), điều kiện áp dụng, cơ quan có thẩm quyền áp dụng, các nghĩa vụ của người được áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục, thời hạn thực hiện nghĩa vụ,… Bên cạnh đó, BLTTHS năm 2015 cũng bổ sung các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp này. 

Để có thể áp dụng được trên thực tế thì cần thiết phải quy định cụ thể việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục tại địa phương theo quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền về việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục như trình tự, thủ tục, cơ chế giám sát, giáo dục; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc giám sát, giáo dục; Ngoài ra, các biện pháp giám sát, giáo dục quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS năm 2015 chỉ áp dụng đối với đối tượng là người dưới 18 tuổi phạm tội khi có đủ điều kiện mà không áp dụng cho người đã thành niên phạm tội. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi tên Nghị định thành “Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự” để bảo đảm ngắn gọn, phù hợp với phạm vi và nội dung cần thiết quy định chi tiết.
2. Về nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục trong trường hợp được áp dụng biện pháp hòa giải
BLHS năm 2015 quy định một trong những nghĩa vụ của người được áp dụng biện pháp hòa giải là phải thực hiện việc bồi thường, xin lỗi người bị hại và cơ quan quyết định áp dụng biện pháp hòa giải sẽ ấn định thời gian thực hiện nghĩa vụ này. Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 không quy định rõ là nghĩa vụ này có phải là điều kiện để cơ quan tố tụng quyết định áp miễn trách nhiệm hình sự hay sau khi đã quyết định áp dụng biện pháp hòa giải và miễn trách nhiệm hình sự mới thực hiện. Vì vậy, trong quá trình thảo luận dự thảo Nghị định có hai loại ý kiến về vấn đề này:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Nghị định này không nên điều chỉnh vấn đề giám sát thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, bởi lẽ, việc miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội và giao cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc giám sát, giáo dục chỉ được tiến hành trên cơ sở kết quả hòa giải thành và người phạm tội đã phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, xin lỗi người bị hại. Điều này cũng phù hợp với thực tiễn hiện nay, theo đó, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự khi các bên đã hòa giải thành, thực hiện xong các nghĩa vụ về bồi thường thiệt hại, xin lỗi người bị hại, không có đơn khiếu nại và người bị hại có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 

Theo loại ý kiến thứ hai thì BLHS năm 2015 quy định "người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện nghĩa vụ xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại" (điểm a khoản 3 Điều 94) và thời hạn thực hiện nghĩa vụ này do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định. Như vậy, theo quy định này thì cũng có thể có trường hợp người phạm tội đã được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng nhưng chưa thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường mà phải tiếp tục thực hiện trong thời hạn do cơ quan áp dụng biện pháp này ấn định (ví dụ: người phạm tội chưa thực hiện hết nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nhưng có cam kết thực hiện và người bị hại cũng chấp nhận điều đó, đồng thời có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, cơ quan tiến hành tố tụng có thể quyết định miễn trách nhiệm hình sự, áp dụng biện pháp hòa giải và ấn định một thời hạn cụ thể để người phạm tội thực hiện nghĩa vụ của mình). Do vậy, trong Nghị định này cũng cần có điều khoản quy định về việc giám sát, giáo dục người chưa thành niên thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Dự thảo Nghị định thể hiện theo hai phương án, trong đó phương án 1 là không quy định nghĩa vụ này; phương án 2 là quy định nghĩa vụ này (điểm e khoản 2 Điều 13; điểm c khoản 2 Điều 25; khoản 4 Điều 27).
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định về dự thảo Nghị định).
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